
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 5, hẻm 199/2/19, Đường Phúc Lợi, tổ 5, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TUỆ THÀNH

0110353093

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ tư vấn và hỗ trợ visa, lý lịch tư pháp (không 
bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, chứng khoán và 
không bao gồm hoạt động của công ty luật, văn phòng luật sư)

8299

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại
Đào tạo ngoại ngữ, đào tạo, dạy nghề: khách sạn, du lịch, xây 
dựng, giao thông vận tải, cơ khí, công nghệ thông tin, tin học, 
điện, điện tử, may mặc, thời trang, trợ lý giám đốc, thư ký văn 
phòng, quản trị kinh doanh
Đào tạo kỹ năng mềm trong giáo dục, học tập, công việc văn 
phòng, quản trị kinh doanh, đào tạo hướng nghiệp, giáo dục 
nghề nghiệp

8559

4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục
- Tư vấn du học
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560(Chính)

5. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TUỆ THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tue Thanh Limited Company
Tên công ty viết tắt: TUE THANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978060126
Email: hi@tuethanh.com.au https://tuethanh.com.au/

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
HÀ MINH

Việt 
Nam

Số 90 đường Nguyễn 
Đức Cảnh, tổ 19, 
Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

490.000.000 49,000 030189000131

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn
Chi tiết: nghiên cứu và phát triển khoa học xã hội
Nghiên cứu và phát triển khoa học nhân văn
Nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực học thuật, tính ưu thế 
trong khoa học xã hội và nhân văn

7222

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: hoạt động phiên dịch

7490

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: kinh doanh vận chuyển khách du lịch

4932

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán 
bar; phòng hát Karaoke, vũ trường)
Kinh doanh lưu trú du lịch

5510

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động (không bao gồm kinh doanh quán bar; phòng hát 
Karaoke, vũ trường)

5610

13. Đại lý du lịch
Chi tiết: dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế

7911

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2PHÍ THỊ 
MAI

Việt 
Nam

Nhà số 5, hẻm 
199/2/19, đường Phúc 
Lợi, tổ 5, Phường 
Phúc Lợi, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

510.000.000 51,000 022184010881

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030189000131
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 90 đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 19, Phường Tương Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 157 Mills Road, Warragul, Victoria, Australia 3820, Australia

Họ và tên:   NGUYỄN HÀ MINH Nữ

13/01/1989 Kinh Việt Nam

03/12/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022184010881
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhà số 5, hẻm 199/2/19, đường Phúc Lợi, tổ 5, Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 1611 - Pearl 1, Tòa nhà Mỹ Đình Pearl, số 1 Châu Văn Liêm, tổ 
4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÍ THỊ MAI Nữ

30/07/1984 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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